
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận
Vũ Văn Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.3 10

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCVT284 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 22/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.2 10

CMT/CC: 125843721) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Thị Châu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 9

(Lớp: D16CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 9

MSV: B16DCVT031 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 30/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 9

CMT/CC: 152195788) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Danh Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D16CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.2 10

MSV: B16DCVT342 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.4 10

Ngày sinh: 23/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 017377068) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 550), cấp ngày 

21/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/01/2023

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

28/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp ngày 

05/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 05/01/2023

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /2/2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Bùi Thị Vân Giang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.1 8

(Lớp: D16CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCVT095 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.1 7

Ngày sinh: 06/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.4 7

CMT/CC: 017510142) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Mạnh Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 8

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.5 8

MSV: B16DCVT141 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 7

Ngày sinh: 16/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.7 7

CMT/CC: 152224703) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Quang Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.8 8

(Lớp: D16CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 8

MSV: B16DCVT186 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 03/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 7

CMT/CC: 001098004108) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Minh Đức BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.7 10

(Lớp: D16CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.7 10

MSV: B16DCVT071 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.7 10

Ngày sinh: 04/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 10

CMT/CC: 013549796) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

4

5

6

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trương Quốc Hiệu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.1 9

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCVT125 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 28/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 145816945) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Giỏi BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.6 8

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 8

MSV: B16DCVT100 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.8 7

Ngày sinh: 24/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 7

CMT/CC: 125846481) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngô Văn Quang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.3 8

(Lớp: D16CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.5 8

MSV: B16DCVT251 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 22/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.2 7

CMT/CC: 122276913) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Công Hảo BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.1 9

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 9

MSV: B16DCVT109 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 06/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 9

CMT/CC: 125675189) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 505), cấp ngày 

19/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

08/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 08/01/2023

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

8
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Minh Ngọc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.3 10

(Lớp: D16CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 10

MSV: B16DCVT227 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 10/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.3 10

CMT/CC: 168582192) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Chí Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10

(Lớp: D16CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.9 10

MSV: B16DCVT280 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 10

Ngày sinh: 21/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 013495420) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Tuấn Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x DC 10

(Lớp: D16CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.9 10

MSV: B16DCVT014 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.7 10

Ngày sinh: 17/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.0 10

CMT/CC: 001098007121) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Quang Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D16CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B16DCVT150 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.4 10

Ngày sinh: 14/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 10

CMT/CC: 001098000922) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 6.3 10

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 6.9 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 725), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 620), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 685), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 625), cấp ngày 

18/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

La Thị Hồng Nhung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9

(Lớp: D16CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCVT231 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 13/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.2 9

CMT/CC: 085069719) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Anh Vĩ Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D16CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.5 10

MSV: B16DCCN299 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x DC 10

Ngày sinh: 25/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.3 10

CMT/CC: 174918192) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Thanh Tâm BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 10

(Lớp: D16CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 10

MSV: B16DCCN307 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 09/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 10

CMT/CC: 142855229) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trịnh Ngọc Bách BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 1.6 9

(Lớp: D16CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.1 9

MSV: B16DCCN024 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 02/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 175043270) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 565), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp ngày 

07/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 07/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

25/9/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

25/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

16/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 16/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lưu Văn Tư BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.6 8

(Lớp: D16CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.5 8

MSV: B16DCCN380 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 18/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 174885456) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Trung Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10

(Lớp: D16CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCCN149 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 02/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 184316211) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Minh Đăng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10

(Lớp: D16CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10

MSV: B16DCCN053 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 10

Ngày sinh: 20/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.6 10

CMT/CC: 013547768) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Thế Diệu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.6 9

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCDT034 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 07/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 9

CMT/CC: 152165383) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 560), cấp ngày 

18/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 585), cấp ngày 

19/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

18/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/01/2023

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

17/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 17/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Văn Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.8 9

(Lớp: D16CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCDT111 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 25/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.8 9

CMT/CC: 036098002802) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thị Thùy Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.8 8

(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.9 8

MSV: B16DCDT209 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 11/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 187623800) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Chung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.1 10

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B16DCDT022 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 10

Ngày sinh: 23/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 10

CMT/CC: 135879090) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Đức Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 9

(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 9

MSV: B16DCDT009 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.8 9

Ngày sinh: 01/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.0 9

CMT/CC: 122290417) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp ngày 

20/6/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

20/6/2022

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 505), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 450), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 570), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Phan Thị Phương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.0 8

(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCDT168 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 11/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.7 7

CMT/CC: 152177486) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Sỹ Nhu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.4 9

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCDT158 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 04/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.7 9

CMT/CC: 174547718) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trịnh Thế Huynh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 8

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 8

MSV: B16DCDT118 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 7

Ngày sinh: 01/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 7

CMT/CC: 163398254) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Kiều Nguyên Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.2 10

(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 10

MSV: B16DCDT097 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 30/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.4 10

CMT/CC: 013552802) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

28

29

30

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

19/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp ngày 

19/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 450), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 595), cấp ngày 

15/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/01/2023

Trang 8 / 16



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Đăng Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.3 10

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.4 10

MSV: B16DCDT110 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 10

Ngày sinh: 27/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.5 10

CMT/CC: 125790362) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thế Mạnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.4 8

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.5 8

MSV: B16DCDT142 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.1 7

Ngày sinh: 07/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 125873083) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đặng Anh Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 9

(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x V -

MSV: B16DCAT122 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.1 9

Ngày sinh: 14/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 036098002507) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thế Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 9

(Lớp: D16CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 9

MSV: B16DCAT139 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.2 9

Ngày sinh: 10/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.1 9

CMT/CC: 017424222) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

33

34

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 560), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Trang 9 / 16



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Hoàng Trọng Thắng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 10

(Lớp: D16CQAT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCAT144 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.1 10

Ngày sinh: 08/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.9 10

CMT/CC: 174525694) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Thế Trưởng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.4 8

(Lớp: D16CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.6 8

MSV: B16DCAT163 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 24/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.7 7

CMT/CC: 036098001333) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đình Thắng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.6 9

MSV: B16DCAT145 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 06/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 187729140) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Bùi Thanh Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.5 9

MSV: B16DCAT121 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 9

Ngày sinh: 11/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.9 9

CMT/CC: 152223074) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

36

37

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 550), cấp ngày 

30/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 30/11/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

30/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 30/11/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Xuân Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.4 9

MSV: B16DCAT021 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 28/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 038098000271) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Bá Cảnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 10

(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.5 10

MSV: B16DCAT014 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.8 10

Ngày sinh: 26/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 10

CMT/CC: 184251330) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Ngọc Quý BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 7.2 8

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 8

MSV: B16DCAT133 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 7

Ngày sinh: 05/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 7

CMT/CC: 174980462) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Quốc Khánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 8

(Lớp: D16CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 8

MSV: B16DCAT083 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 02/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 001098001780) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

40

41

42

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 640), cấp ngày 

16/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 16/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

02/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

02/8/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Duy Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.5 8

MSV: B16DCAT006 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.0 7

Ngày sinh: 04/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 7

CMT/CC: 001098011914) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đình Hoàng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 9

(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9

MSV: B16DCAT066 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 9

Ngày sinh: 21/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 184334597) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lưu Quang Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.1 10

(Lớp: D16CQPT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B16DCPT127 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10

Ngày sinh: 17/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10

CMT/CC: 001088000443) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hà Phương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 10

(Lớp: D16CQPT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.6 10

MSV: B16DCPT228 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.2 10

Ngày sinh: 27/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.9 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 535), cấp ngày 

16/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 16/12/2022

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

14/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 14/01/2023

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 630), cấp ngày 

16/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 16/12/2022

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 725), cấp ngày 

21/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/11/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Phạm Duy Trung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.3 10

(Lớp: D16CQPT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10

MSV: B16DCPT155 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 09/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 036098005223) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Minh Canh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D16CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.4 8

MSV: B16DCDT015 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 16/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.9 7

CMT/CC: 142862048) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Công Quyền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 10

(Lớp: D16CQPT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.4 10

MSV: B16DCPT121 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10

Ngày sinh: 22/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.6 10

CMT/CC: 013518369) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đặng Ngọc Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 9

(Lớp: D16CQPT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCPT063 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.7 9

Ngày sinh: 12/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.6 9

CMT/CC: 001098008580) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 625), cấp ngày 

27/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 27/12/2022

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 840), cấp ngày 

17/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 17/12/2022

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Đức Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10

(Lớp: D16CQPT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 10

MSV: B16DCPT053 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 14/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.8 10

CMT/CC: 001098003496) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Bùi Thanh Thùy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 10

(Lớp: D16CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 10

MSV: B16DCTT060 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 10/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.9 10

CMT/CC: 152228731) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đoàn Thu Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D16CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 8

MSV: B16DCMR103 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.1 7

Ngày sinh: 06/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 7

CMT/CC: 125775185) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Công Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.4 9

(Lớp: D16CQQT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9

MSV: B16DCQT095 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9

Ngày sinh: 28/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 152218491) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 730), cấp ngày 

17/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 17/12/2022

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 610), cấp ngày 

21/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/11/2022

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

27/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 27/12/2022

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

17/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 17/12/2022

Trang 14 / 16



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đào Thúy Quỳnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.1 8

(Lớp: D16CQQT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 8

MSV: B16DCQT120 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 10/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 7

CMT/CC: 142825985) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đỗ Thị Anh Thư BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x C -

(Lớp: D16CQQT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCQT135 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 10/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 174524560) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Uyên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQKT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCKT150 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 9

Ngày sinh: 07/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 9

CMT/CC: 175041626) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Phương Đông BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.6 8

(Lớp: D16CQKT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCKT017 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 16/06/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.7 7

CMT/CC: 017340569) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

24/9/2022

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 670), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

58

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

21/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/12/2022

59

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2022

Trang 15 / 16



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Ngọc ánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.4 10

(Lớp: D16CQPT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCPT006 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 20/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 035098000881) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 60 sinh viên

60

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp ngày 

03/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 03/10/2022

Trang 16 / 16


